
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   38/2018/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

B n h nh Qu    nh D nh m c  thờ     n s  d n  v  t  l  h o m n t   sản 

c    nh; D nh m c v      qu   ớc t   sản c    nh   c th  thuộc phạm v  

quản l  c   t nh Đ n  Th p 

 

                         UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT- TC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của  ộ 

trưởng  ộ Tài chính hư ng d n chế độ quản lý, tính hao m n,  h u hao tài sản 

cố định t i cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nư c giao cho 

doanh nghiệp quản lý  hông tính thành phần vốn nhà nư c t i doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

                                               QUYẾT ĐỊNH:                  

Đ  u                      Q              Q                       

gi                                     ố     ;                                 

 ố                                             Đ    T     

Đ  u    Q                                           15 tháng 01  ă  

2019; Q                       Q           ố 41/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

8  ă  2015     U  b     â   â       Đ    T    b                           

               ê                  ố             ;                          ê     

             ô  ì  ;                                  ố          b          

                         Đ    T   . 

Đ  u 3. C     Vă        U  b     â   â  T   ; T    r ở       sở  

ban,           ; T    r ở        ơ                ô    ậ ; C        U  b   
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  â   â             xã          ố         ơ      iên quan       r              

     Q              /  

Nơ  nhận: 
- N   Đ ề  3; 

- Vă        C í       (I  II); 

-    T     í  ; 

-            (C   K ể   r   ă  b  ); 

- Đ    Đ QH  ơ         ; 

- TT/TU  TT/HĐN  T   ; 

- CT và     PCT/U N  T   ; 

- LĐVP/U N  T   ; 

- Cô   b       ; 

- L   VT  KTTH-HSĩ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Châu H n  Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH 

  D nh m c  thờ     n s  d n  v  t  l  h o m n t   sản c    nh;  

D nh m c v      qu   ớc t   sản c    nh   c th  thuộc phạm v  quản l  c   

t nh Đ n  Th p 
( an hành  èm theo Quyết định số  38/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018  

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

Ch ơn  I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Đ  u  . Phạm v     u ch nh 

1  Q                                                                  

                  ê                           1 Đ ề  3     T ô       ố 

45/2018/TT- TC      07       5  ă  2018         r ở      T     í         

                     í                              ố           ơ                

 ơ                 ố         N                                        ô    í   

        ầ   ố                            ( ọ   ắ  T ô       ố 45/2018/TT-

 TC);                                                       ố       ô  ì  ; 

                                 ố               r     ơ                 ơ     

           ô    ậ                            â                            ố 

        N                                        ô    í           ầ   ố  

                         . 

2  C                  ề                  í                    ố      

                            T ô       ố 45/2018/TT-BTC n    07       5  ă  

2018         r ở      T     í    

Đ  u  . Đ   t  n   p d n  

Q                     ố       ơ                 ơ                ô   

 ậ    ơ      Đ    C        V    N                             â           

     (     â   ọ            ơ                 ơ    )             ố         N   

                                     ô    í           ầ   ố               

              

Ch ơn  II 

QUY ĐỊNH C  TH  

Đ  u 3. T  u chu n nhận    t     vớ  t   sản c    nh h u hình 
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N                  ố           ì                K     1 Đ ề  3 T ô   

    ố 45/2018/TT- TC      05       7  ă  2018        T     í     ì         

          ê                       rê  b      : 

1  T                      ể     b K     1   ề  4 Q                    

              rê       ă            ê         5 000 000      ( ă   r        ) 

         10 000 000      (      r        ); 

2  T                      ể    K     1   ề  4 Q                         

           01 (   )  ă   rở  ê            ê         10 000 000      (     

 r        )  rở  ê   

Đ  u  . D nh m c  thờ     n s  d n  v  t  l  h o m n t   sản c    nh 

h u hình 

1                    ố           ì  : 

 ) M              b   ă            b   ; 

b) M              b                               ơ                 ơ    ; 

 ) Tr          b                             ê            ọ     í         

2                                                 í            ố          

         ê      k     1 Đ ề                                  Phụ lục số 1 b   

              Q             

Đ  u  . T  u chu n nhận    t     vớ  t   sản c    nh v  hình 

T        ố       ô  ì                      ô       ì         ậ          

 ơ                 ơ                    ã  ầ           í      ậ               

      ì                  rì                    ã               02   ê       : 

1  C                       01 (   )  ă   rở  ê ; 

2  C      ê         10 000 000      (      r        )  rở  ê   

Đ  u  . D nh m c  thờ     n s  d n  v  t  l  h o m n t   sản c    nh 

v  hình 

                                                      ố       ô  ì   

                            Phụ lục số 2 b                 Q             

Đ  u  . D nh m c v      qu   ớc t   sản c    nh   c th  

1  T        ố        ô   x                   í  ì                ô   

                   r              ê   ầ                      ẽ  ề       ậ  (   : 

    ậ         ậ   r    b    r    b          ă            í                x   

    )           ố            ơ             ơ                ô    ậ    ô   x   

                í  ì                                   ố                 
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2                                   ố                                 

         Phụ lục số 3 b                 Q             

3  N   ê               ố               ể                  ê       ể  ă   

  ậ    ô           Cơ  ở           ố       ề          ô        x                 

         G                    ố                   x           10 000 000      

(      r        )  

Ch ơn  III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đ  u 8. C    ơ                 ơ      r                                  ố 

      ă                               Q                                        

            õ                      ố            ú             

Đ  u 9. G     ố  Sở T     í       r                õ     ể   r       

          Q             Tr         rì                            ắ       ơ  

                      ề U  b     â   â       (    Sở T     í  )  ể x   x        

     b       Q                    /  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Châu H n  Phúc 

 

 

 

  



PH  L C SỐ   

QUY ĐỊNH DANH M C  THỜI GIAN S  D NG VÀ TỶ LỆ  

T NH HAO M N TÀI SẢN CỐ ĐỊNH H U H NH 

( an hành  èm theo Quyết định số  38/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)  

  

 

STT D nh m c 

Thờ     n 

S  d n  

(năm) 

T  l  h o 

m n 

(%/năm) 

Loạ    M   móc  th  t    văn ph n  ph    ển   

  - M       í    ể b   5 20 

  - M       í   x        (           b       

     ơ     ơ  ) 

5 20 

  - Máy in 5 20 

  - Máy fax 5 20 

  - T                5 20 

  - Máy scan 5 20 

  - M                5 20 

  - Máy photocopy 8 12,5 

  -    b                      r    b      

              

8 12,5 

  -    b        ọ  8 12,5 

  -    b                  8 12,5 

  - M     ề        ô     í 8 12,5 

  - Q    5 20 

  - M     ở  5 20 

  - M              b   ă            b    

khác 

5 20 

Loạ    
M   móc  th  t    ph c v  hoạt  ộn  

chun  c   cơ qu n  tổ chức   ơn v  

  

a 

M   móc  th  t    ph c v  hoạt  ộn  

chun  c   cơ qu n  tổ chức   ơn v  

c n  loạ  vớ  m   móc  th  t    văn 

ph n  phổ    n thì qu    nh thờ  gian 

s  d n   t  l  h o m n nh  qu    nh 

tạ   Loạ    Ph  l c n   

  

b 

M   móc  th  t    kh c ph c v  hoạt 

 ộn  chun  c   cơ qu n  tổ chức   ơn 

v  

  

  - M         5 20 

  - T     b   ọ       5 20 
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STT D nh m c 

Thờ     n 

S  d n  

(năm) 

T  l  h o 

m n 

(%/năm) 

  - Má   ú       ú  b   5 20 

  - T       ầ  V                ầ           

 í        ỹ    ậ   ố      

5 20 

  - Máy ghi âm 5 20 

  - M       5 20 

  - T     b  â        5 20 

  - T                        b      5 20 

  - T     b    ô         ê           5 20 

  - T                    5 20 

  - M        5 20 

  - Thi   b         r  ề    ô   5 20 

  - T     b        ă        5 20 

  - T     b                               

 r          

5 20 

  - T     b   r  ề      5 20 

  - Camera giám sát 8 12,5 

  - Thang máy 8 12,5 

  - M   bơ       8 12,5 

 - M                      8 12,5 

  - Két sắt 8 12,5 

  - Bàn gh       r     8 12,5 

  - T                              r    b   

      ậ  

8 12,5 

  - M              b                    

chung khác 

8 12,5 

Loạ  3 
Tr n  th  t    d  h n   d  v  (th   

t nh    m  s nh sứ) 

  

 -T     b          â   í          10 10 

 -T     b                               

       ơ  ọ   â   ọ            ọ  

10 10 

 -T     b              í             10 10 
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PH  L C SỐ   

THỜI GIAN S  D NG VÀ TỶ LỆ T NH HAO M N TÀI SẢN  

CỐ ĐỊNH V  H NH 

( an hành  èm theo Quyết định số   38/2018/QĐ-U N  ngày  28/12/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT D nh m c 

Thờ     n 

S  d n  

(năm) 

T  l  h o 

m n 

(%/năm) 

Loạ    Qu  n t c   ả   

 - T         ă   ọ         ọ             

            rì                           ể 

                                         

25 4 

 -            b        b ể     b             25 4 

 - T        b     í  25 4 

 - T        â        25 4 

 - T         â        50 2 

 - T                  50 2 

 - T             ì     ỹ    ậ            50 2 

 - T                   50 2 

 - T              rú   25 4 

 - T         ă   ọ           ậ   â        25 4 

 -         ọ    ơ     b    ẽ   ê           

     ì     ô    rì         ọ   

25 4 

 - C  ơ    rì        í         ậ           25 4 

Loạ    Qu  n s  h u c n  n h  p   

 -             ề            20 5 

 - K ể        ô           5 20 

 - T        bố  rí  10 10 

 - N ã        10 10 

 -             ề                í    10 10 

Loạ  3 Qu  n     vớ     n  câ  tr n    

 -      b        ố    â    â         â       25 4 

 -      b            ố    â   r          20 5 

Loạ    Ph n m m ứn  dựn    

 - Cơ  ở          5 20 

 - P ầ   ề           5 20 

 - P ầ   ề       ọ   ă         5 20 

 - P ầ   ề                 5 20 

Loạ    T   sản c    nh v  hình kh c 5 20 

 

 

 



PH  L C SỐ 3 

DANH M C VÀ GIÁ QUY ƯỚC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

( an hành  èm theo Quyết định số:  38 /2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng  12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

ĐVT: triệu đồng 

STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

A 
H  n vật tr n      tron   ảo 

tàng 
        

I Chất l  u Gỗ         

1 T      
- Dài 150 cm  

- Cao 130 cm 
  Nguyên 250 

2 T  
- Dài 220 cm 

- Cao 240 cm 
  Nguyên 100 

II Chất l  u K m loạ          

1 Máy bay Mic 17 Dài 1.110 cm Tr    1975 
H            ề  

         
3.000 

2 M   b   Tr     ă   Dài 1.464 cm Tr    1975 
H     bể r      ề  

         
1.500 

3 T   G     C      Tr    1975 
H           ề  b  

  ậ  
300 

4 Pháo 155 ly   Tr    1975 
H             ố 

b    ậ  
500 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

5 Sú   T ầ  Cô   Dài 185 cm Tr    1954 
K ô           

      r      
500 

6 Sú   T ầ  Cô   Dài 150 cm Tr    1954 
K ô           

      r       
200 

7 Sú   T ầ  Cô   
 - Dài 196 cm 

 - N    380    
Tr    1954 

K ô           

      r       
200 

8 Sú   T ầ  Cô   Dài 150 cm Tr    1954 
K ô           

      r       
500 

B 
H  n vật tr n      tron  khu d  

tích 
        

1 C       bì      Đề  T    

- Cao 179cm 

- Đ      í         bì   

152cm 

- Đ      í     â  bì   159   

- Đ      í       121   

Đầ         21 Tố  200 

2 
C       bì      

 N    r    b     

- Cao 179 cm 

- Đ      í         bì   

127cm 

- Đ      í     â  bì   137    

- Đ      í       bì   83    

Đầ         21 Tố  200 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

3 C            

- Cao 187 cm  

- C  ề        H   62    

- C  ề        R   53    

Đầ         21 Tố  300 

4 
Trố        Đô   Sơ   

(    ậ     U          ) 

- Cao 51 cm 

- Đ      í        rố   68    

N ê      

 700-100 Tr    

công nguyên 

  2.500 

5 
Trố         ì        ì       H   

(H       ậ  T     H       ) 

- Cao 54 cm 

- Đ      í        rố   69    
Đầ         21   500 

6 C  ê        - Đ      í   49     Đầ         19   150 

7 C       bì    ố  (Đ    N       ) 

- Cao 200 cm 

- Đ      í         162    

- Đ      í     â  195 cm 

- Đ      í       159      

Đầ         21 Tố  300 

8 
Trố                ố  

 (Đ    N       ) 

- Cao 50 cm 

- R    58    
Đầ         21   200 

9 
T        Sắ  (b     â ) b         

Đề  T    

- Cao 141cm 

- Dài 105cm 

- R    65   

Đầ         21   500 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

10 
T        Sắc (bán thân) nhà sách 

T     N  ĩ         

- Cao 110 cm 

- Thân 90 cm 

- Đ  20    

- N    130     

Đầ         21 Tố  300 

11 
T        Sắ  b          rô      

         (N   Tr       )  

- Cao 175 cm 

- Vai  62 cm 

- Đ  74     

Đầ         21   1.500 

12 
T         H  

 n    b         

- Cao 90 cm 

- Dài 59,5 cm 

- R    42     

C ố         20 Tố  500 

13 
T         H  

 b                 

- Cao 189 cm 

- R    74     
C ố         19 Tố  1.000 

14 
        H   Nô                ọ  

     N       

18    ể  5 5    x 5    

3    ể  11    x 22,5 cm  
Đầ         19 Cũ 200 

15 T           â  
- Ngang 11 cm  

- Đ      í   10    
Đầ         19 Cũ 20 

16 L        
- Cao 16,5 cm 

- R    9     
Đầ         19 Cũ 100 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

17 H      ố  
- Dài 16cm 

- Cao 6cm  
Đầ         19 Cũ 100 

18 Cố         ố  
- Cao 10 cm 

- R    13 cm  
Đầ         19 Tố  50 

19 M        (      ể  r      ố ) 
- Cao 10 cm  

- R    27    
Đầ         19 Tố  50 

20 T   ề         ố  

- Ngang:  

+ Đầ  8     

+ G    14    

- T    ầ  20 24      

- Dài 64 cm  

Đầ         19 Tố  200 

21 
        ậ        ậ   r    b   Nhà 

        H  
  Đầ         20   50.000 

22 
Gố   â   ầ         ắ   rố        

   9  ầ  r    
- Đ      í   300    Đầ         21 Tố  10.000 

23 
Gố   â   ầ         ắ  12     

giáp 

 - Cao 220 cm 

 - Đ      í   540     
Đầ         21 Tố  8.000 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

24 T        T       

- Ngang 309 cm  

- Cao 230 cm 

- Dài 99 cm  

Đầ         21 Tố  2.000 

C Cổ vật         

I Chất l  u V n          

1         ậ  V      T      III - VII G         10.000 

II Chất l  u Đ          

1 T       ầ  
- R    16 5    

- Cao 16 cm  
Vă      Ó  E  

Gã       ầ       

tay 
30 

2 T       ầ  V      
- R    16    

- Cao 21 cm  
Vă      Ó  E  

Mẻ          ô   

còn thân 
500 

3 T     V      
- R    40    

 - Cao 64 cm  
T      VI 

Gã    ầ            

bàn chân 
20.000 

4 Đầ        
- Cao 25 cm 

- Đ      í   10    
Vă      Ó  E  Nguyên 500 

5 T     P ậ  
- R    53    

- Cao 42 cm  
Vă      Ó  E  

C     ầ        rở 

x ố   
500 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

6 T     T ầ  V      
- R    33     

- Cao 58 cm  
Vă      Ó  E  

M    ầ            

không bàn chân, 

          ầ      

bề  ọ  

500 

7 T     T ầ  V      
- R    14    

- Cao 43 cm  
Vă      Ó  E  M    ầ  300 

8 T     V      
- R    0 4    

- Cao 11,5 cm  
Vă      Ó  E  

Gãy hai tay phía 

trên và hai bàn chân 
50 

9 T     V      
- R    28    

- Cao 64 cm  
Vă      Ó  E  M          â  15.000 

10 T     V      
- R    29   

Cao 80cm  
Vă      Ó  E  M    ầ          â  2.000 

11 T     V      
- R    28    

- Cao 79cm  
Vă      Ó  E  Mẻ 20.000 

12 T     L      
- R    23     

- Cao 92 cm  
Vă      Ó  E  N      ề      15.000 

13 Linga - Yoni 

- Dài 45 cm 

- Ngang 30 cm 

- Dày 7 cm 

Vă      Ó  E  Mẻ     1.000 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

14 Yoni 

- Dài 42 cm 

- R    27 5    

- Cao 9,5 cm 

Vă      Ó  E  Nguyên 500 

15 Yoni 

- Dài 110 cm 

- R    78     

- Dày 10 cm 

Vă      Ó  E  Nguyên 1.500 

16 Mukha Linga 
- Cao 90 cm 

- Ngang 27 cm 
Vă      Ó  E  Nguyên 2.000 

17         ề  

- Dài 48cm  

- R    24    

- Cao 20cm 

Vă      Ó  E   ể     20 

18         ề  
- Dài 56,5 cm 

- R    25    
Vă      Ó  E  Mẻ     30 

19 Đ       ắ      
- Dài 14 cm  

- R    10    
Vă      Ó  E  Mẻ 100 

20 K  ô   ú   r        
- Dài 9,5 cm  

- R    9    
Vă      Ó  E  Mẻ 50 

21 K  ô   ú   r      c 
- Dài 10 cm 

 - R    7    
Vă      Ó  E  Mẻ 50 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

22 K  ô   ú   r        
- Dài 7 cm 

- R    6 5    
Vă      Ó  E  Mẻ 50 

23 K  ô   ú   r        
- Dài 10 cm  

- R    7 5    
Vă      Ó  E  Mẻ 50 

III Chất l  u Đất Nun          

1 T       ậ       
- R    12    

- Cao 12 cm  
Vă      Ó  E  

 ể                 rở 

x ố   
100 

2 G             â    ầ  V      
- Dài 29cm  

- R    15   
Vă      Ó  E  Nguyên 500 

3 M     ầ  S     

- Dài 14 cm 

- Ngang 11cm 

- Dày 3 cm 

Vă      Ó  E  Mẻ x          500 

4 Đầ              
- R    1 5    

- Cao 4 cm  
Vă      Ó  E  Nguyên 10 

IV Chất l  u Gỗ         

1 T     P ậ  K ơ   
- R    27     

- Cao 116 cm  
T      XVII M       b       200 

2 T     P ậ  K ơ   
- R    49    

- Cao 104 cm  

T      XVII-

XVIII 
N   ê           ố 800 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

3 T     P ậ  K ơ   
- R    40 cm 

- Cao 107 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 500 

4 T     P ậ   
- R    43    

- Cao 77 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 800 

5 T     P ậ  K ơ   
- R    32    

- Cao 40 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 500 

6 T     P ậ  K ơ   
- R    33 cm,  

- Cao 80 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 500 

7 T     P ậ  K ơ   
- R    34    

- Cao 73 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 400 

8 T     P ậ  
- R    54    

 - Cao 102 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 800 

9 T     P ậ  
- R    44    

- Cao 75 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 800 

10 T     P ậ  
- R    44    

 - Cao 71 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 500 

11 T     P ậ  K ơ   
- R    32    

- Cao 48 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 400 

12 T     P ậ  K ơ   
- R    31 cm  

- Cao 50 cm  

T      XVII- 

XVIII 
N   ê           ố 400 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

13 T     P ậ  
- R    40    

- Cao 178 cm  

T      XVII-

XVIII 
N           200 

14 T     P ậ  
R    40      

Cao 172 cm  

T      XVII-

XVIII 
N           200 

15 T     P ậ  
- R    40    

- Cao 176 cm  

T      XVII-

XVIII 
N           200 

16 T     P ậ  
- R    40     

- Cao 172 cm 

T      XVII-

XVIII 
N           200 

17 T     P ậ  
R    34     

Cao 70 cm 

T      XVIII-

XIX 
N   ê           ố 500 

18 T     P ậ  
- R    43    

- Cao 74 cm  

T      XVIII-

XIX 
N   ê          ố 500 

19 T     P ậ  
R    37    

Cao 77 cm  

T      XVIII-

XIX 
N   ê           ố 500 

20 T     P ậ  
- R    41     

- Cao 107 cm  

T      XVIII-

XIX 
N   ê           ố 500 

21 T     P ậ  
- R    38    

 - Cao 72 cm 

T      XVIII-

XIX 
N   ê           ố 500 

22 T     
- R ng 18 cm 

- Cao 90 cm 
T      V-VI  

M    bể    ề  

 ã       
200 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

23 T     
- R    28    

 - Cao 145 cm  
T      V-VI  M                  500 

24 T     P ậ  
- R    36    

 - Cao 165 cm 
Vă      Ó  E  M   2.000 

25 T     P ậ  
- R    38     

- Cao 128 cm  
Vă      Ó  Eo M           ề      2.000 

26 T     P ậ  
- Cao 120 cm 

- R    34    
Vă      Ó  E  

N      ô        ầ  

chân 
1.500 

27 T     P ậ  
- R    0 33    

- Cao 146 cm  
Vă      Ó  E  

N      ô           

chân 
2.000 

28 T     P ậ  
- R    41     

- Cao 180 cm  
Vă      Ó  E  

N      ô      

chân, không có tay 

     

3.000 

29 T     P ậ  
- R    13     

- Cao 88 cm 
Vă      Ó  E  M   700 

30 T     P ậ  
- R    32     

- Cao 150 cm 
Vă      Ó  E  Gã    ầ    â  2.000 

31 
        ( ì         ậ              

x    ) 

- Dài 111 cm 

- R    55    

- Cao 94 cm 

T      XIX G    ố     150 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

32 Tr     ỹ (               ) 

- Dài 190 cm  

- R    55     

- Cao 85 cm 

Đầ  T      XX G    ố     160 

33 Tr     ỹ (               ) 

- Dài 190 cm  

- R    55     

- Cao 85 cm 

Đầ  T      XX G    ố     160 

34 K     (       ng) 

- Dài 90 cm 

- R    50     

- Cao 80 cm   

Đầ  T      XX G    ố     40 

35 L     r   bí 
- Dài 116 cm 

- R    24    
Đầ  T      XX Nguyên 200 

36                x     x          

- Dài 189 cm  

- R    100    

- Cao 92 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 100 

37                x     x          

- Dài 200 cm 

- R    92    

- Cao 100 cm  

Đầ  T      XX Nguyên 120 

38 
                         x    

quanh 

- Dài 100 cm 

- R    100    

- Cao 91 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 70 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

39 
                         x    

quanh 

- Dài 100 cm 

- R    100    

- Cao 100 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 100 

40                    x     

- Dài 94 cm  

- R    50    

- Cao 93 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 60 

41                      

- Dài 73 cm  

- R    49    

-  Cao 100 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 30 

42      ì     ô           

- Dài 74 cm  

- R    74    

- Cao 80 cm 

Đầ  T      XX S   40 

43      ì     ô          

- Dài 60 cm  

- R    60    

- Cao 80 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 30 

44      ì    r          
- Cao 78 cm 

- Đ      í   77    
Đầ  T      XX Nguyên 60 

45      ì         ậ          

- Dài 130 cm  

- R    80     

- Cao 80 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 100 



23 

 

STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

46      ì         ậ          

- Dài 130 cm  

- R    80     

- Cao 80 cm 

Đầ  T      XX Nguyên 100 

47         (    x    ) 

- Dài 116 cm 

- R    60     

- Cao 107 cm 

T      XX Nguyên 70 

48 H         Đô   C í   Đ   
- Dài 160 cm 

- Cao 60 cm 
T      XIX Nguyên 70 

49 Bàn tay 
- Dài 25 cm 

- R    12    
Vă      Ó  E  Có 4 ngón tay 50 

V Chất l  u K m loạ          

1 Đ    r   
- R    29    

- Cao 120 cm  
T      XX       80 

2 L   ắ   r  
- Cao 68 cm 

- Đ  r    20    
T      XX Nguyên 80 

3 L  
- R    20    

 - Cao 58 cm  
Đầ  T      XX Nguyên 30 

4 T     Q    
- R    30     

- Cao 80 cm  
T      XIX Tr    ơ     ề      1.500 

5 T     Q    â  
- R    18    

- Cao 36 cm 
T      XIX Nguyên 60 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

6 T     Q    â  - R    20    

- Cao 35,5 cm 
T      XIX Nguyên 60 

7 T     Q    â  - R    16     

- Cao 28 cm 
T      XIX Nguyên 50 

8 T     Q    â  - R    16   

- Cao 26cm 
T      XIX Nguyên 20 

9 T     Q    â  
- R    18     

- Cao 25 cm  
T      XIX Nguyên 40 

10 T     Q    â  - R    11   

- Cao 20cm 
T      XIX Nguyên 20 

11 T     Q    â  - R    13   

 - Cao 24cm 
T      XIX Nguyên 20 

12 T     Q    â  
- R    12     

- Cao 24 cm  
T      XIX Nguyên 30 

13 T     Q    â  
- R    10    

- Cao 18 cm 
T      XIX Nguyên 20 

14 T     Q    â  
- R    13    

- Cao 22 cm  
Th     XIX Nguyên 30 

15 T     Q    â  
- R    12     

- Cao 21 cm  
T      XIX Nguyên 30 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

16 T     Q    â  
- R    10    

- Cao 19 cm 
T      XIX Nguyên 30 

17 T     Q    â  - R    14    

- Cao 23 cm 
T      XIX Nguyên 40 

18 T     Q    â  
- R    13     

- Cao 16 cm  
T      XIX Nguyên 40 

19 T     Q    â  - R    30     

- Cao 42 cm 
T      XIX Nguyên 100 

20 T     Q    â  
- R    13    

- Cao 26 cm  
T      XIX Nguyên 40 

21 T     P ậ  
- R    23   

- Cao 43 cm 
T      XIX Nguyên 50 

22 T     P ậ  
- R    32    

- Cao 45 cm 
Th     XIX Nguyên 150 

23 T     T  ê   ậ  T     M   
- R    15    

- Cao 49 cm 
T      XIX Nguyên 80 

24 T     T  ê   ậ  T     M   
- R    14    

- Cao 59 cm 
T      XIX Nguyên 100 

25 T     P ậ    í      
- R    17    

- Cao 23 cm  
T      XIX Nguyên 60 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

26 T     H  pháp 
- R    9    

- Cao 18 cm 
T      XIX Nguyên 20 

27 T     H       
- R    12    

- Cao 46 cm 
T      XIX Nguyên 30 

28 T     H       
- Cao 45 cm 

- Đ      í      18    
T      XIX Nguyên 100 

29 T     H       
- Cao 43 cm 

- R    15    
T      XIX Nguyên 100 

30 T     P     
- R    10    

 - Cao 25 cm 
T      XIX Nguyên 20 

31 T     b     â  
- R    13     

- Cao 31,5 cm 

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 300 

VI Chất l  u G m         

1 L   bì   
- Cao 60 cm, 

- Đ      í         21    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 

2 L   bì   
- Cao 61 cm 

- Đ      í   M     20    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 

3 L   bì   
- Cao 60 cm 

- Đ      í         20    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 

4 L   bì   
- Cao 60 cm 

- Đ      í         20    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 
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STT DANH M C K CH THƯỚC NIÊN ĐẠI 
T NH TRẠNG 

HIỆN VẬT 

GIÁ  

QUY 

ƯỚC 

5 L   bì   
- Cao 60 cm 

- Đ      í         20 5    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 

6 L   bì   
- Cao 46 cm 

- Đ      í         15 5    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 50 

7 L   bì   
- Cao 46 cm 

- Đ      í         14 cm 

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 50 

8 L   bì   
- Cao 46 cm 

- Đ      í         15 5    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 100 

9 L   bì   
- Cao 46 cm 

- Đ      í         17 5    

C ố  T      XIX  

 ầ  T      XX 
Nguyên 50 

10 T     Lâ  
- R    24 cm 

- Cao 47 cm 
T      XIX S             ố     50 

VII Bảo vật qu c             

1 T       ầ  V      
- R    20    

- Cao 148 cm  

C ố  T      V 

 ầ  T      VI 
N      ề      40.000 
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